
Tổng
Trong đó: 

Chi lương
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13=14+

…+17
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TỔNG SỐ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I

Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi 

hoạt động thường xuyên và chi 

đầu tư

            -             -              -                  -                 -             -             -               -             -             -             -                    -             -             -             -                   -               -              -               -               -               -               -                  -            -            -                -            -            -   

1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

3 Lĩnh vực y tế

4 Lĩnh vực thông tin, truyền thông và báo chí

5 Lĩnh vực sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

6 Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

7 Lĩnh vực khoa học và công nghệ

II
Đơn vị tự bảo đảm toàn bộ chi 

hoạt động thường xuyên
            -             -              -                  -                 -             -             -               -             -             -             -                    -             -             -             -                   -               -              -               -               -               -               -                  -            -            -                -            -            -   

1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

3 Lĩnh vực y tế

4 Lĩnh vực thông tin, truyền thông và báo chí

5 Lĩnh vực sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

6 Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

7 Lĩnh vực khoa học và công nghệ

III
Đơn vị tự bảo đảm một phần 

chi hoạt động thường xuyên
            -             -              -                  -                 -             -             -               -             -             -             -                    -             -             -             -                   -               -              -               -               -               -               -                  -            -            -                -            -            -   

1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

3 Lĩnh vực y tế

4 Lĩnh vực thông tin, truyền thông và báo chí

5 Lĩnh vực sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

6 Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

7 Lĩnh vực khoa học và công nghệ

IV

Đơn vị sự nghiệp do NSNN bảo 

đảm toàn bộ chi hoạt động 

thường xuyên

            -             -              -                  -                 -             -             -               -             -             -             -                    -             -             -             -                   -               -              -               -               -               -               -                  -            -            -                -            -            -   

1 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo

2 Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

3 Lĩnh vực y tế

4 Lĩnh vực thông tin, truyền thông và báo chí

5 Lĩnh vực sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch

6 Lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác

7 Lĩnh vực khoa học và công nghệ

Tổng số

ĐVT: triệu đồng

Trong đó

Tổng số 

Số lượng ĐVSN được giao tự 

chủ theo

Nghị 

định 

43/2006/

NĐ-CP

Nghị định 

141/2016/

NĐ-CP

Nghị định 

54/2016/N

Đ-CP

Quỹ 

khen 

thưởng, 

 phúc 

lợi

Quỹ 

khác 

(nếu 

có)

Nguồn 

thu phí, 

lệ phí

Nguồn thu 

dịch vụ sự 

nghiệp khác

Thu 

khác
Tổng số

Chi thường xuyên Chi 

không 

thường 

xuyên

Vốn vay 

của các 

tổ chức 

tín dụng

Huy 

động 

vốn của 

viên 

chức 

trong 

đơn vị

Vốn liên 

kết với 

các đơn 

vị khác

Tổng 

cộng

Quỹ 

phát 

triển 

sự 

nghiệp

Quỹ bổ 

sung thu 

nhập/ dự 

phòng ổn 

định thu 

nhập

Trích lập các Quỹ (triệu đồng)

Tổng 

số 

người 

lao 

động

Trong 

đó số 

biên 

chế 

được 

giao

Tổng 

quỹ 

lương 

ngạch 

bậc, 

chức vụ 

Tổng 

cộng

Nguồn thu sự nghiệp
Nguồn NSNN cấp chi hoạt động sự 

nghiệp

Tổng số

Vốn tín 

dụng ưu 

đãi của 

Nhà 

nước
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TT Tên đơn vị

Tổng số 

đơn vị sự 

nghiệp 

công lập

PHỤ LỤC 02

Số lượng lao động Nguồn tài chính Huy động vốn (triệu đồng)

Tổng kinh 

phí chi trả 

Thu nhập 

tăng thêm 

(triệu 

đồng)
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